
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

TRUNG TÂM  

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

  

Số:         /TTKSBT-TTGDSK 
V/v mời báo giá lập dự toán gói 

thầu sản xuất và phân phối tài 

liệu truyền thông giáo dục sức 

khỏe, sổ sách, biểu mẫu 

Bình Định, ngày      tháng 8 năm 2024 

 
 

 

   

Kính gửi: Các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 

 

Thực hiện các Kế hoạch Hoạt động các chương trình, dự án năm 2024, 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định thông báo đến các cơ quan, công 

ty, doanh nghiệp tham gia chào giá để lập dự toán gói thầu: Thực hiện sản xuất 

và phân phối tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe, sổ sách, biểu mẫu phục vụ 

các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và các chương trình, dự án năm 2024, gồm 

các nội dung yêu cầu như sau: 

1. Nội dung:  

- Sổ, sách, biểu mẫu phục vụ hoạt động Tiêm chủng mở rộng; 

- Tài liệu truyền thông phòng, chống bệnh Phong; 

- Tài liệu truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản; 

- Sổ hoạt động truyền thông về dinh dưỡng trong Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững; 

- Tài liệu truyền thông phục vụ Dự án 7 - Chăm sóc sức khỏe nhân dân, 

nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; Phòng chống suy dinh 

dưỡng trẻ em thuộc CTMTQG phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi;  

- Tài truyền thông phòng chống các bệnh: Sốt xuất huyết, đái tháo đường, 

tăng huyết áp và tiêm chủng mở rộng. 

2. Hình thức: Sản xuất và phân phối, lắp đặt tài liệu truyền thông giáo 

dục sức khỏe, sổ sách, biểu mẫu (pano, tờ gấp, sổ sách, biểu mẫu). 

3. Số lượng:  

- Pa no:  15  cái; 

- Sổ tay, sách mỏng:  7.856  quyển; 

- Tranh lật:  189  quyển; 

- Sổ, sách quản lý hoạt động:  18.493  quyển; 

- Áp phích: 1.000  tờ; 

- Tờ rơi, tờ gấp:  97.815  tờ; 

- Phiếu:  135.349  phiếu. 

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm). 



Trung tâm xin mời nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện về 

in ấn, sản xuất, phân phối, lắp đặt tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe, sổ 

sách, biểu mẫu (có thể theo từng lô/phần – theo từng mặt hàng hoặc trọn gói) 

gửi báo giá nội dung nêu trên cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình 

Định, Địa chỉ: Khu C3 đường Điện Biên Phủ, phường Nhơn Bình, TP. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định; Điện thoại: 0256 3548957; Email: 

suckhoebinhdinh@gmail.com. Báo giá có thể thực hiện theo hình thức gửi trực 

tiếp, gửi qua đường bưu điện.  

* Địa chỉ nhận báo giá xin ghi rõ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình 

Định, Địa chỉ: Khu C3 đường Điện Biên Phủ, phường Nhơn Bình, TP. Quy 

Nhơn, tỉnh Bình Định (Gói thầu sản xuất và phân phối tài liệu truyền thông 
giáo dục sức khỏe, sổ sách, biểu mẫu). 

Thời gian nhận báo giá: trước 14h00 ngày 07/8/2024 (giờ Việt Nam).  

Xin chân thành cám ơn sự tham gia chào giá của quý công ty./.  

 

Nơi nhận:                                
- Như trên; 

- Lãnh đạo đơn vị; 

- Trang TTĐT Trung tâm; 

- Lưu: VT, TTGDSK, Hồ sơ Gói thầu 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Truyền 
.



Phụ lục:                                                           NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Thực hiện sản xuất và phân phối tài liệu truyền thông giáo dục sức khỏe, sổ sách, biểu mẫu phục vụ  

các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và các chương trình, dự án năm 2024 

 (Kèm theo Công văn số            /TTKSBT-TTGDSK ngày       /8/2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Định) 
     

TT 
Tài liệu, sổ sách, biểu 

mẫu 
Nội dung, quy cách, kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ 

I Pa nô      

1 
Pano: Chăm sóc sức 

khỏe bà mẹ trẻ em 

Sản xuất, lắp đặt Pano tại cộng đồng: 

- Độ cao tổng thể của pano: 4,2m tính từ mặt đất: 

+ Diện tích pano: 2m x 3m; khung thép vuông 25, dày tối thiểu 

1.4; nền tôn kẽm tối thiểu 2 zem; bọc viền nhôm;  

+ Trụ thép tối thiểu V 80 x 80, dày tối thiểu 6.0 x 02 trụ. 

+ Chân đế cao 4,2m (tính từ mặt đất đến mép trên pano), chôn 

chân bê tông sâu 0,6m x rộng 0,6m x dài 0,6m;  

+ In kỹ thuật số 4 màu trên nhựa Hiflex bạt 2 da, dày tối thiểu 

0.52  

* Tất cả các bộ bằng sắt được sơn chống rỉ. 

- Địa điểm lắp đặt:  

+ Huyện Tây Sơn (01 cái): xã Vĩnh An;  

+ Huyện Hoài Ân (02 cái): xã Đăk Mang, xã Bok Tới;   

+ Huyện Vân Canh (03 cái): xã Canh Liên, xã Canh Hòa, xã Canh 

Hiển;  

+ Huyện Vĩnh Thạnh (03 cái): xã Vĩnh Sơn, xã Vĩnh Hiệp, xã 

Vĩnh Hòa; 

+ Huyện An Lão (04 cái): xã An Toàn, xã An Trung, xã An Dũng, 

xã An Hưng. 

Cái 13 

  

2 

Pano: Những điều cần 

biết về bệnh phong 

 

Sản xuất, lắp đặt Pano tại trạm y tế xã: 

- Độ cao tổng thể của pano: 4,2m tính từ mặt đất:  

+ Diện tích pano: 2m x 3m; khung thép hộp mạ kẽm 25x25, dày 

tối thiểu 1.4; nền tôn kẽm tối thiểu 2 zem; bọc viền nhôm;  

+ Trụ đỡ pano: Thép tối thiểu V 80 x 80, dày tối thiểu 6.0 x 02 

trụ. 

Cái 2 

  



TT 
Tài liệu, sổ sách, biểu 

mẫu 
Nội dung, quy cách, kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ 

+ Chân đế cao 4,2m (tính từ mặt đất đến mép trên pano) và được 

chôn chân bê tông sâu 0,6m x rộng 0,6m x dài 0,6m; In kỹ thuật 

số 4 màu trên nhựa Hiflex bạt 2 da, dày tối thiểu 0.52  

* Tất cả các bộ bằng sắt được sơn chống rỉ. 

- Địa điểm lắp đặt tại 02 trạm y tế: xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ 

và xã Cát Tiến, huyện Phù Cát. 

II Sổ tay, sách mỏng      

1 
Sổ tay hướng dẫn dinh 

dưỡng và sức khỏe. 

 Sổ tay bao gồm 52 trang cả bìa (trong đó 4 trang bìa và 48 trang 

nội dung);  

- Kích thước: 14,5 x 20,5cm. 

- Bìa 04 trang: in 4 màu 2 mặt cán mờ 2 mặt (trước sau); giấy 

couches có độ dày tối thiểu 200gsm. 

- Ruột 48 trang: in 4 màu 02 mặt; giấy couches có độ dày tối thiểu 

120gsm. 

- Gia công: Đóng lòng, xén thành phẩm. 

- In  ấn, xin giấy phép xuất bản và phân phối đến Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Quyển 476 

  

2 

Sách mỏng: Cơ thể 

bạn thay đổi như thế 

nào (CSSKSS vị thành 

niên) 

Sách bao gồm 20 trang cả bìa (trong đó 4 trang bìa và 16 trang 

ruột).  

- Kích thước: 14,5x20,5cm.  

- Bìa: 04 trang in 4 màu 2 mặt cán mờ 2 mặt (trước sau), giấy 

couches có độ dày tối thiểu 200gsm;  

- Ruột: 16 trang ruột: in 4 màu 2 mặt, giấy couches có độ dày tối 

thiểu 120gsm;  

- Gia công: Đóng lòng, xén thành phẩm;  

- In ấn, xin giấy phép xuất bản và phân phối đến Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Quyển 3.690 

  

3 

Sách mỏng: Đặc điểm 

và những vấn đề của 

tuổi Vị thành niên 

(CSSKSS vị thành 

Sách bao gồm 28 trang cả bìa (trong đó 4 trang bìa và 24 trang 

ruột).  

- Kích thước: 14,5x20,5cm.  

- Bìa 04 trang: in 4 màu 2 mặt cán mờ 2 mặt (trước sau), giấy 

Quyển 3.690 

  



TT 
Tài liệu, sổ sách, biểu 

mẫu 
Nội dung, quy cách, kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ 

niên) couches có độ dày tối thiểu 200gsm;  

- Ruột 24 trang: in 4 màu 2 mặt, giấy couches có độ dày tối thiểu 

120gsm;  

- Gia công: Đóng lòng, xén thành phẩm;  

- In ấn, xin giấy phép xuất bản và phân phối đến Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

III Tranh lật      

1 

Sổ tranh lật: Nuôi 

dưỡng và chăm sóc 

1000 ngày đầu đời. 

 - Tranh lật: Nuôi dưỡng và chăm sóc 1000 ngày đầu đời. 

 - Tranh lật dạng lịch chữ A để bàn: Khổ A4; Bìa cattong; Ruột 44 

trang 02 mặt (22 tờ) tờ in 04 màu xen kẽ 02 màu (trắng đen), giấy 

có độ dày tối thiểu 180gsm. 

 - Gia công: Đóng lò xo để lật (Đóng thành phẩm lịch lo hình chữ 

A để bàn). 

- In ấn và phân phối đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quyển 189 

  

IV Sổ, sách quản lý      

1 

Sổ tiêm chủng cơ bản 

cho trẻ em - Dùng cho 

tuyến xã, phường 

A2.1/YTCS 
Sổ bao gồm 64 trang cả bìa (04 trang bìa, 60 trang ruột) 

- Kích thước: 21x30cm.  

- Bìa in offset 2 màu in 1 mặt, giấy bìa có độ dày tối thiểu 

200gsm; 

- Ruột in offset 1 màu đen, in 2 mặt, giấy có độ dày tối thiểu 

80gsm; 

- Gia công: Đóng lòng, xén thành phẩm. 

- In ấn và phân phối đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quyển 477 

  

2 

Sổ tiêm Vắc xin uốn 

ván cho Phụ nữ  - Dùng 

cho tuyến xã, phường 

A2.2/YTCS 

Quyển 318 

  

3 

Sổ quản lý Vắc xin, 

Bơm kim tiêm, Hộp an 

toàn - Dùng cho tuyến 

xã, phường 16/10 

TCMR 

Quyển 492 

  

4 

Sổ quản lý Vắc xin, 

Bơm kim tiêm, Hộp 

an toàn – Dùng cho 

Sổ bao gồm 80 trang cả bìa (04 trang bìa, 76 trang ruột). 

- Kích thước: 21x30cm.  

- Bìa in offset 2 màu in 1 mặt, giấy bìa có độ dày tối thiểu 

Quyển 60 

  



TT 
Tài liệu, sổ sách, biểu 

mẫu 
Nội dung, quy cách, kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ 

tuyến tỉnh, huyện 

15/10 TCMR 

200gsm; 

- Ruột in offset 1 màu đen, in 2 mặt, giấy có độ dày tối thiểu 

80gsm; 

- Gia công: Đóng lòng, xén thành phẩm 

- In ấn và phân phối đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

5 Sổ tiêm chủng cá nhân 

Sổ gồm 20 trang cả bìa (04 trang bìa, 16 trang ruột) in 04 màu. 

- Kích thước: 10,5 x 12,5cm. 

- Bìa giấy Bristol có độ dày tối thiểu 230gsm, in offset 4 màu 2 

mặt; 

- Ruột giấy ford có độ dày tối thiểu 200 gsm, in offset 4 màu 2 

mặt. 

Gia công: Đóng lòng, xén thành phẩm 

- In ấn và phân phối đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quyển 17.623 

  

V Áp phích:    
  

1 

Áp phích: Những điều 

cần biết về bệnh 

phong 

 

- Kích thước: 42 x 60 cm; 

- In trên chất liệu decal giấy; in 04 màu, cán láng 01 mặt; 

- In ấn, xin giấy phép xuất bản và phân phối đến Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Tờ 1.000 

  

VI Tờ rơi, tờ gấp      

1 

Tờ rơi: Những điều 

cần biết về bệnh 

phong 

- Kích thước: 15 x 21 cm; 

- Giấy couches có độ dày tối thiểu 150 gsm, in 04 màu, 2 mặt cán 

bóng 

- In ấn, xin giấy phép xuất bản và phân phối đến Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Tờ 10.000 

  

2 

Tờ gấp:  Chăm sóc sức 

khỏe bà mẹ và trẻ sơ 

sinh 

Tờ gấp khổ A4, giấy couches có độ dày tối thiểu 150 gsm, in 04 

màu, 2 mặt cán bóng, bế gấp 3 

- In ấn, xin giấy phép xuất bản và phân phối đến Trung tâm Kiểm 

Tờ 9.225 

  



TT 
Tài liệu, sổ sách, biểu 

mẫu 
Nội dung, quy cách, kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ 

3 

Tờ gấp: Chăm sóc sức 

khỏe bà mẹ khi mang 

thai 

soát bệnh tật tỉnh 

Tờ 9.225 
  

4 

Tờ gấp:  Chăm sóc 

sức khỏe mẹ và con 

sau sinh 

Tờ 9.225 

  

5 

Tờ gấp:  Sinh đẻ an 

toàn - ngăn ngừa tử 

vong mẹ và bé 

Tờ 9.225 
  

6 

Tờ gấp: Những điều 

cần biết để phòng 

chống bệnh sốt xuất 

huyết Tờ gấp khổ A4, giấy couches có độ dày tối thiểu 150 gsm, in 04 

màu, 2 mặt cán bóng, bế gấp 3; 

- In ấn, xin giấy phép xuất bản và phân phối đến Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Tờ 18.000 

  

7 

Tờ gấp: Những điều 

cần biết về bệnh đái 

tháo đường 

Tờ 12.800 
  

8 

Tờ gấp: Thực hiện lối 

sống lành mạnh phòng 

chống tăng huyết áp 

Tờ 10.015 
  

9 

Tờ gấp: Hướng dẫn 

chăm sóc trẻ sau tiêm 

chủng 

Tờ gấp khổ A4, giấy couches có độ dày tối thiểu 150 gsm, in 04 

màu, 2 mặt cán bóng, bế gấp 2; 

- In ấn, xin giấy phép xuất bản và phân phối đến Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Tờ 10.100 

  

VII Phiếu      

1 

Phiếu tiêm chủng trẻ 

em (Tại các Khoa sản, 

phòng sinh) 

- Kích thước: 8,5x12cm;  

- Mỗi phiếu: 01 tờ gồm 02 mặt; 

- In offset 4 màu 2 mặt, giấy Bristol có độ dày tối thiểu 250gsm; 

- In ấn và phân phối đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Phiếu 17.623 
  

2 
Phiếu tiêm chủng Phụ 

nữ có thai 
Phiếu 17.726 

  



TT 
Tài liệu, sổ sách, biểu 

mẫu 
Nội dung, quy cách, kỹ thuật 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ 

3 
Tôm và phiếu hẹn 

(màu xanh) - Kích thước phiếu hẹn: 8x10 cm 

- In Offset 2 màu, giấy có độ dày tối thiểu 200gsm 

- Kích thước tôm: 2,5x8 cm 

- In ấn và phân phối đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Bộ 40.000 
  

4 
Tôm và phiếu hẹn 

(màu vàng) 
Bộ 40.000 

  

5 
Tôm và phiếu hẹn 

(màu đỏ) 
Bộ 20.000 

  

Ghi chú:  

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng. 

- Giá trên đã bao gồm thuế, phí và các chi phí liên quan đến xin phép xuất bản theo quy định; vận chuyển, phân phối, lắp 

đặt đến Trung tâm KSBT và các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh; Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố và các xã, 

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và có giá trị trong vòng 90 ngày kể từ ngày ký báo giá. 
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